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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài 

Thẩm phán:     Ông Đặng Ngọc Bình 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Xuân Hiệp 

2. Bà Dương Thị Thu Vân 

3. Ông Nguyễn Đình Long 

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Quốc Huy - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Hùng Oai – Kiểm sát viên. 

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, tại Trụ sở tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 34/2021/TLST-HS ngày 23 tháng 

8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 201/2021/QĐXXST-HS 

ngày 09 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo: 

Họ và tên: Ya H, sinh năm 1982, tại Lâm Đồng; nơi ĐKNKTT và cư trú: 

Thôn BR, xã NH, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm nông; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Chu Ru; tôn giáo: Thiên chúa; học vấn: 6/12; con 

ông: Ya G (chết); con bà: Ma Phương A, sinh năm 1963; gia đình có 07 anh em, 

lớn nhất sinh năm 1979, nhỏ nhất sinh năm 1992, bị cáo là con thứ 2 trong gia 

đình; vợ: K’H, sinh năm 1992 (đã ly hôn năm 2018); con: Có 2 con; lớn nhất 

sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2015, cả 02 hiện ở với mẹ; tiền án: Không; 

tiền sự: Không; bị bắt giam ngày 10/11/2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm 

giam Công an tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

* Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa – Văn 

phòng Luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa, Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

* Bị hại: Ông K’ S, sinh năm 2001; địa chỉ: Số nhà 81, thôn LĐ, xã PL, 

huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 
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* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà Than Ni, sinh năm 1990; địa chỉ: Thôn Diom A, xã Lạc Xuân, huyện 

Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

* Người làm chứng: 

1. Bà K’ Hòng, sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn Bia Ray, xã N’Thôl Hạ, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

2. Ông K’ Tim, sinh năm 1959; địa chỉ: Tổ dân phố Cô Ya, thị trấn Đinh 

Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

3. Ông K’ Công, sinh năm 1988; địa chỉ: Tổ dân phố Cô Ya, thị trấn Đinh 

Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

4. Ông Võ Phi Lòng, sinh năm 1966; địa chỉ: Tổ dân phố Cô Ya, thị trấn 

Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt. 

5. Ông K’ Đăng, sinh năm 1985; địa chỉ: Thôn Bia Ray, xã N’Thôl Hạ, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Ya H và K’H, sinh năm 1992, trú tại thôn Bia Ray, xã N’Thôn Hạ, huyện 

Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng là vợ chồng và có 02 con chung. Năm 2018, thì 02 

người ly hôn nhau, nhưng Ya H vẫn sinh sống tại nhà của K’H cùng K’H và 02 

người con. Sau khi ly hôn, K’H quen biết với K’S nên Ya H tỏ ra bực tức. Sáng 

ngày 16/4/2020 Ya H cùng với K’Đăng  đi xe máy vào huyện Lâm Hà tìm chỗ 

bắt lươn. Khi đến nhà bà K’Tim tại tổ dân phố Cô Ya, thị trấn Đinh Văn, huyện 

Lâm Hà, thì  K’Đăng đứng ngoài đợi còn Ya H vào hỏi thăm chỗ nào có nhiều 

lươn để bắt. Khi vào trong bếp, Ya H thấy K’H đang đứng nói chuyện với bà 

K’Tim còn K’S đứng nấu ăn. Thấy vậy, Ya H hỏi K’H là “Sao lại ở đây” nhưng 

không ai nói gì. Bực tức vì việc K’H và K’S cùng có mặt tại đây nên Ya H lấy 

01 dao cán gỗ, lưỡi dài 36cm, bản rộng 7cm, mũi tù đi đến phía sau K’S, khi còn 

cách khoảng 01 mét, thì Ya H cầm dao bằng tay phải theo chiều thuận giơ lên 

cao chém từ trên xuống trúng vào gáy của K’S, bị chém K’S quay người lại, thì 

bị Ya H chém tiếp một nhát nữa trúng vào vùng đầu bên trái, khi Ya H chém 

nhát thứ 3, thì K’S đưa tay trái lên đỡ, dao trúng vào tay, lúc này K’S ngã xuống 

nền nhà.  
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Khi thấy Ya H chém K’S, thì bà K’Tim hô hoán và lao vào giằng co con 

dao với Ya H nên bị dao cắt vào bàn tay phải gây thương tích, Ya H cầm dao đi 

ra khỏi nhà và vứt dao ngay cổng, đến chỗ K’Đăng ngồi trên xe nói: “Tao vừa 

chém người” rồi lên xe nói K’Đăng chở về nhà, khi đến nhà tại N’Thôl Hạ, thì 

Ya H không xuống xe mà nhờ K’Đăng chở ra ngã 3 Phi Nôm, Ya H xuống xe 

tại đây còn K’Đăng chạy xe về nhà thì đến Công an  xã N’Thôl Hạ để trình báo 

(BL: 104-132; 133-148; 149). 

Sau khi bị chém K’S được mọi người đưa đến Trung tâm y tế huyện Lâm 

Hà sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu và điều trị, 

đến ngày 27/4/2020, thì được ra viện,   

Vật chứng thu giữ gồm: 01 dao cán gỗ, lưỡi dao dài 36cm, bản rộng 7cm, 

mũi tù; 01 mũ lưỡi trai màu trắng, bên trái có vết rách vải sắc gọn dài 7cm. 

K’S bị vết thương cổ trái 6,5cm; vết thương đỉnh trái 5cm; vết thương cẳng 

tay trái 12cm. Theo Bản kết luận pháp y thương tật số: 228/2020/TgT ngày 

20/10/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng. Kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân K’S là 15% 

tổn thương do vật sắc gây nên (BL: 73-74). 

Quá trình điều tra bị cáo thật thà khai báo, bồi thường cho người bị hại số 

tiền 5.000.000đ, hiện người bị hại không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm 

nhẹ cho bị cáo. 

Đối với K’Đăng, biết Ya H dùng dao chém người khác nhưng không biết 

hậu quả thế nào, đã chở Ya H ra Ngã ba Phi Nôm, huyện Đức Trọng để Ya H về 

nhà ở huyện Đơn Dương, có dấu hiệu hành vi “Che giấu tội phạm”. Tuy nhiên, 

sau khi Ya H xuống xe tại Phi Nôm, K’Đăng đã đến Công an xã N’Thôl Hạ để 

trình báo nên không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự.    

Tại Bản cáo trạng số 35/CT-VKS-P2 ngày 19/8/2021 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Lâm Đồng truy tố ra trước Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng để xét xử đối 

với bị cáo Ya H về tội “Giết người”, theo Điều 15, điểm n, khoản 1, Điều 123 của 

Bộ luật Hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã quy 

kết, không thắc mắc, khiếu nại nội dung bản cáo trạng. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Than Ni khai nhận: Bà là em gái 

của bị cáo Ya H, bà tự nguyện khắc phục hậu quả thay cho bị cáo số tiền 

5.000.000đ, nay bà không có yêu cầu hay thắc mắc gì về số tiền này. 
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Bị hại ông K’S không thắc mắc nội dung bản cáo trạng và khai nhận đã 

nhận được 5.000.000 đồng tiền khắc phục hậu quả từ gia đình của bị cáo, nay 

không có yêu cầu bồi thường gì thêm và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt 

cho bị cáo.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng giữ nguyên bản cáo trạng 

đã truy tố; đề nghị tuyên bố bị cáo Ya H phạm tội “Giết người”. 

Áp dụng điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điều 15; khoản 3 Điều 57; Điều 54 của Bộ luật Hình sự. 

Xử phạt bị cáo Ya H từ 07 (bảy) năm đến 08 (tám) năm tù về tội “Giết 

người”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam 10/11/2020. 

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu nên không xem xét. 

Về xử lý vật chứng; đề nghị tịch thu tiêu huỷ 01 dao cán gỗ, lưỡi dài 36cm, 

bản rộng 7cm, mũi tù; 01 mũ lưỡi trai màu trắng, phía trái có vết sắc gọn, dài 7cm. 

Luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa bào chữa cho bị cáo Ya H thống nhất 

về phần tội danh như cáo trạng truy tố đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử 

xem xét bị cáo không có chủ mưu giết bị hại từ trước, phạm tội mang tính bộc 

phát, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo đã ăn năn hối cải và tác 

động gia đình khắc phục hậu quả, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 

nên xin Hội đồng xét xử xem xét xử bị cáo mức án nhẹ nhất để bị cáo có cơ hội 

trở về làm lại cuộc đời. 

Lời nói sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của bản thân là sai trái, bị cáo 

xin lỗi bị hại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì đã ăn năn 

hối cải. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm 

sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ, liên 

quan không khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được tiến hành hợp pháp. 

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Ya H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình, như vậy đủ cơ sở kết luận: 
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Chỉ vì ghen tuông về việc vợ cũ của mình có quan hệ tình cảm với bị hại 

ông K’S, nên vào sáng ngày 16/4/2020 bị cáo gặp bị hại K’S cùng chị K’ Hòng 

(vợ cũ của bị cáo) đang cùng ở nhà của bà K’Tim tại thị trấn Đinh Văn, huyện 

Lâm Hà, bị cáo đã lấy 01 con dao ngay tại khu vực bếp mà bị hại đứng, loại dao 

cán gỗ, lưỡi dài 36 cm, bản rộng 7 cm, mũi tù chém 1 nhát vào vùng gáy, một 

nhát vào đỉnh đầu và một nhát vào đầu nhưng bị hại đưa tay lên đỡ nên trúng 

vào cẳng tay của bị hại K’S. Hậu quả anh K’S bị thương tật 15%. 

Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo; lời khai của người bị hại, người làm 

chứng, kết luận giám định, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có 

trong hồ sơ, xét thấy lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời 

khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử kết luận bị cáo Ya H phạm 

tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. Bản cáo 

trạng số 35/CT-VKS-P2 ngày 19/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét tính chất vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là đặc 

biệt nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì ghen tuông, bị cáo bị cáo đã lấy 01 con dao 

cán gỗ, lưỡi dài 36 cm, bản rộng 7 cm, mũi tù chém 1 nhát vào vùng gáy, một 

nhát vào đỉnh đầu và một nhát vào đầu nhưng bị hại đưa tay lên đỡ nên trúng 

vào cẳng tay của bị hại K’S. Hậu quả bị hại K’S bị thương tật 15%; bị cáo nhận 

thức rõ việc dùng dao chém vào sau gáy, đỉnh đầu của người khác có thể gây 

nguy hiểm đến tính mạng nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện; việc bị hại không 

nguy hiểm đến tính mạng là được cấp cứu và chữa trị kịp thời. Do vậy, bị cáo 

phải chịu trách nhiệm về hành vi và hậu quả mà bản thân đã gây ra, cần phải 

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài, tương xứng với hành vi 

mà bị cáo đã thực hiện mới có đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa 

chung. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng:  

Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo Điều 52 của Bộ luật Hình sự. 

Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động 

gia đình khắc phục hậu quả, người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị 

cáo nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 

khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

Hành vi giết người của bị cáo thực hiện phạm tội chưa đạt nên áp dụng 

Điều 15, khoản 3 Điều 57 của Bộ luật Hình sự để quyết định mức hình phạt.  
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Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên áp dụng 

Điều 54 của Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của 

khung hình phạt được áp dụng, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo sớm có cơ hội trở 

về làm lại cuộc đời và chăm sóc con nhỏ thể hiện chính sách khoan hồng của 

pháp luật. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Tại giai đoạn điều tra và tại phiên toà hôm nay 

bị hại K’S xác nhận đã nhận 5.000.000đ tiền khắc phục hậu quả từ gia đình của 

bị cáo, nay không có yêu cầu gì thêm nên không xem xét. 

[6] Về xử lý vật chứng: 

Đối với các vật chứng không có giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy gồm: 01 

dao cán gỗ, lưỡi dài 36cm, bản rộng 7cm, mũi tù; 01 mũ lưỡi trai màu trắng, 

phía trái có vết sắc gọn, dài 7cm. 

(Các vật chứng hiện đang lưu tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng 

theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 20/8/2021). 

[7] Đối với K’Đăng, biết Ya H dùng dao chém người khác đã chở Ya H ra 

Ngã ba Phi Nôm, huyện Đức Trọng để Ya H về nhà ở huyện Đơn Dương, có dấu 

hiệu hành vi “Che giấu tội phạm”. Tuy nhiên, sau khi Ya H xuống xe tại xã Phi 

Nôm, K’Đăng đã đến Công an xã N’Thôl Hạ để trình báo nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp.    

[8] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 15; khoản 3 Điều 57; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố bị cáo Ya H phạm tội “Giết người”. 

Xử phạt bị cáo Ya H 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày bắt giam 10/11/2020. 

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy gồm: 01 dao cán gỗ, lưỡi dài 36cm, bản rộng 7cm, mũi 

tù; 01 mũ lưỡi trai màu trắng, phía trái có vết sắc gọn, dài 7cm. 

(Các vật chứng hiện đang lưu tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng 

theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 20/8/2021). 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 
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quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Ya H phải chịu 200.000đ án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại 

thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. Người liên quan chỉ được kháng cáo 

phần có liên quan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Vụ GĐKT1 – TANDTC (01); 

- VKSND cấp cao tại Tp.HCM (01); 

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Phòng PV 06 Công an tỉnh Lâm Đồng (01);  

- Cơ quan THAHS tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Phòng KTNV&THA (03); 

- Cục THADS tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Trại giam (02); bị cáo (để thi hành) (01); 

- Bị hại (01); người liên quan (04); 

- Luật sư (01); 

- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01); 

- Lưu hồ sơ vụ án; Án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

 

 

Đã ký 

 

 

 

Nguyễn Duy Hoài 


